
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên
Thẻ CCCD/số 
định danh cá 

nhân/số hộ chiếu
Ngày cấp

Văn bằng chuyên 
môn

Thời gian đăng ký thực 
hành khám bệnh, chữa 

bệnh (từ ngày/tháng/năm 
đến ngày/tháng/năm)

Ghi chú

1 Nguyễn Hữu Toàn 038098023039 19/08/2021 Bác sỹ
 ngày 11/07/2023 đến 

11/01/2025

2 Lê Thị Dung 038199000839 28/06/2021 Bác sỹ
  ngày 12/07/2023 đến 

12/01/2025

3 Phạm Thị Hà 038198002654 15/12/2021 Bác sỹ
 ngày 12/07/2023 đến 

12/01/2025

4 Lê Thanh Huệ 038199012850 28/06/2021 Bác sỹ
 ngày 13/07/2023 đến 

13/01/2025

5 Cao Tùng Dương 038099002230 26/08/2021 Bác sỹ
 ngày 26/07/2023 đến 

26/01/2025

6 Lê Việt Trinh 038199019539 23/07/2022 Bác sỹ
 ngày 31/07/2023 đến 

31/01/2025

7 Mai Thị Phương 038199020833 11/08/2021 Bác sỹ
 ngày 02/08/2023 đến 

2/2/2025
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STT Họ và tên
Thẻ CCCD/số 
định danh cá 

nhân/số hộ chiếu
Ngày cấp

Văn bằng chuyên 
môn
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hành khám bệnh, chữa 
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đến ngày/tháng/năm)

Ghi chú

8 Phạm Gia Trọng 038099002713 31/08/2021 Bác sỹ
 ngày 01/08/2023 đến 

01/02/2025

9 Nguyễn Hà Trang 038198011867 19/09/2021 Bác sỹ
 ngày 07/08/2023 đến 

07/02/2025

10 Trương Thị Sự 038199021091 23/12/2021 Bác sỹ
 ngày 06/08/2023 đến 

06/2/2025

11 Hồ Thị Thanh Thanh 038199028294 02/10/2021 Bác sỹ
 ngày 08/08/2023 đến 

08/02/2025

12 Trịnh Thị Oanh 038301011812 01/09/2021 Bác sỹ
ngày 11/08/2023 đến ngày 

11/02/2025

13 Lê Thị Thanh Huyền 038199000505 27/08/2021 Bác sỹ
 ngày 14/08/2023 đến 

14/02/2025

14 Trần Thị Nhạn 038199018920 21/06/2021 Bác sỹ
 ngày 15/08/2023 đến 

14/02/2025

15 Đỗ Thị Huyền Trang 038198000176 09/05/2021 Bác sỹ
 ngày 05/09/2023 đến 

05/03/2025

16 Phạm Thị Khánh Hòa 038199021344 20/08/2021 Bác sỹ
 ngày 05/09/2023 đến 

05/3/2025

17 Trần Thị Khánh Linh 038199000885 19/08/2021 Bác sỹ
 ngày 18/09/2023 đến 

18/03/2025

18 Nguyễn Lê Bách 038098000708 04/02/2023 Bác sỹ
 ngày 02/10/2023 đến ngày 

02/04/2025

19 Hoàng Thị Tâm 038199008631 21/08/2021 Bác sỹ
 ngày 02/10/2023 đến 

02/4/2025

20 Lê Trung Thắng 038099025682 27/10/2022 Bác sỹ
 ngày 05/10/2023 đến 

05/04/2025
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21 Trương Hoàng Linh 038199007432 01/09/2021 Bác sỹ
 ngày 16/10/2023 đến ngày 

16/04/2025

Lê Văn Sỹ
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